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Ga Bushu-Araki
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Trụ sở Sở cứu hỏaTrụ sở Sở cứu hỏa

Trung tâm Y tếTrung tâm Y tế

行田市役所行田市役所

Đồn cảnh sát GyodaĐồn cảnh sát Gyoda

Bệnh viện Đa khoa Trung ương GyodaBệnh viện Đa khoa Trung ương Gyoda

壮幸会行田総合病院壮幸会行田総合病院
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YagoYago

前谷前谷

下忍下忍

SakurachoSakuracho

ShirakawadoShirakawado

FujimiFujimi

下新郷下新郷

真名坂真名坂

ShimosudoShimosudo

Araki (Higashi)Araki (Higashi)
総合公園前総合公園前

Araki (Nishi)Araki (Nishi)

持田(南)持田(南)

Fujiwara 2-chomeFujiwara 2-chome
Nagano 1Nagano 1

市役所入口市役所入口

Fujiwaracho 1-chomeFujiwaracho 1-chome

Shimosudo (Kita)Shimosudo (Kita)

行田郵便局入口行田郵便局入口

Nagano RotaryNagano Rotary

Fujimi Kogyo-danchi-maeFujimi Kogyo-danchi-mae

上星川橋上星川橋

Cầu Kachidoki-bashiCầu Kachidoki-bashi

Cầu Azuma-bashiCầu Azuma-bashi

Cầu Noai-bashiCầu Noai-bashi Cầu
Noai Shinbashi

Cầu
Noai Shinbashi

Cầu Shin OhashiCầu Shin Ohashi

Cầu Sakae-bashiCầu Sakae-bashi

Cầu Heisei-bashiCầu Heisei-bashi

谷故橋谷故橋

吹上橋吹上橋

Cầu Gyoda-ohashiCầu Gyoda-ohashi
Cầu Hoshikawa-bashiCầu Hoshikawa-bashi

Cầu Bokawa-bashiCầu Bokawa-bashi

Cầu Roppongi-bashiCầu Roppongi-bashi

Cầu Yanagi OhashiCầu Yanagi Ohashi

Cầu Tajima-bashiCầu Tajima-bashi

Cầu Toma-bashiCầu Toma-bashi

Cầu Manzo-hashiCầu Manzo-hashi

Cầu Omagari-bashi Cầu Omagari-bashi 

Cầu Sudo-bashiCầu Sudo-bashi

Cầu TobashiCầu Tobashi

Cầu Shin-bashiCầu Shin-bashi

Nhà máy lọc nước GyodaNhà máy lọc nước Gyoda

Trạm phân phối nước miền ĐôngTrạm phân phối nước miền Đông

Nhà máy lọc nước 
Mukaimachi

Nhà máy lọc nước 
Mukaimachi

Trạm phân phối nước phía BắcTrạm phân phối nước phía Bắc

西部配水場西部配水場

Khu Công nghiệp NaganoKhu Công nghiệp Nagano

Thành phố HanyuThành phố Hanyu

Đường tránh Gyoda

Đường tránh Gyoda

秩父鉄道

秩父鉄道

Sông Oshi cũ

Sông Oshi cũ

Sông Oshi cũSông Oshi cũ

星川星川

Sông Hoshi

Sông Hoshi
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Nagano 3Nagano 3

Nagano 4Nagano 4

Oaza NaganoOaza Nagano

Nagano 5Nagano 5

Fujiwaracho 2Fujiwaracho 2

Fujiwaracho 3Fujiwaracho 3

Fujimicho 1Fujimicho 1

Sakuracho 2Sakuracho 2

Sakuracho 3Sakuracho 3

Sakuracho 1Sakuracho 1

OmiOmiShirakawadoShirakawado

Oaza NaganoOaza Nagano

Fujimicho 2Fujimicho 2

WakakodamaWakakodama

Fujiwaracho 1Fujiwaracho 1

TomaToma

KobariKobari

ShimosudoShimosudo

大字谷郷大字谷郷

中央中央

栄町栄町

行田行田

AsahichoAsahicho

天満天満

矢場（一）矢場（一）

矢場（二）矢場（二）

Sama 1Sama 1

Sama 2Sama 2

Yago 2Yago 2

谷郷（一）谷郷（一）

谷郷（三）谷郷（三）

Sama 3Sama 3

Nagano 2Nagano 2

駒形（二）駒形（二）

駒形（一）駒形（一）

Nagano 1Nagano 1

下池守下池守

MidorichoMidoricho

MiyamotoMiyamoto

MukaimachiMukaimachi

和田和田

真名板真名板

忍（一）忍（一）

本丸本丸

忍（二）忍（二）

城南城南

城西（二）城西（二）

城西（一）城西（一）

大字忍大字忍

Oaza SamaOaza Sama

   水城公園   水城公園

   総合公園   総合公園

Công viên Mukaimachi

   泉小学校   泉小学校

  南小学校  南小学校

Trường Tiểu học Higashi

Trường Tiểu học KitaTrường Tiểu học Kita

Kodai Hasu-no-sato (Làng sen cổ)Kodai Hasu-no-sato (Làng sen cổ)

Công viên FujimiCông viên Fujimi

   荒木公民館   荒木公民館

Trung tâm Cộng đồng OtaTrung tâm Cộng đồng Ota

Trường Trung học Cơ sở OtaTrường Trung học Cơ sở Ota

  忍小学校  忍小学校

  忍中学校  忍中学校

Trung tâm Cộng đồng Sama

Trường Trung học Cơ sở Gyoda

Trung tâm Cộng đồng NaganoTrung tâm Cộng đồng Nagano

Trường Trung học Cơ sở 
Nagano
Trường Trung học Cơ sở 
Nagano

   総合体育館   総合体育館

Trung tâm Cộng đồng HoshikawaTrung tâm Cộng đồng Hoshikawa

Trường Tiểu học MinumaTrường Tiểu học Minuma

Trung tâm Cộng đồng SakuragaokaTrung tâm Cộng đồng Sakuragaoka

  中央児童公園  中央児童公園

  市役所駐車場  市役所駐車場

Trường Tiểu học Ota-NishiTrường Tiểu học Ota-Nishi

 太田東小学校 太田東小学校

  商工センター  商工センター

Trường Tiểu học SakuragaokaTrường Tiểu học Sakuragaoka

   忍・行田公民館   忍・行田公民館

Công viên Sakitama Kofun

  忍城バスターミナル  忍城バスターミナル

   地域文化センター   地域文化センター

Trung tâm giao lưu khu vựcTrung tâm giao lưu khu vực

Công viên giao thông 
dành cho trẻ em Fujimi
Công viên giao thông 
dành cho trẻ em Fujimi

  産業文化会館駐車場  産業文化会館駐車場

Trường Trung học Phổ thông 
Shinshukan của Tỉnh
Trường Trung học Phổ thông 
Shinshukan của Tỉnh

Trung tâm Nhân sự Silver

Trường giáo dục đặc biệt 
Gyoda của Tỉnh

Trung tâm Giáo dục phổ thông tỉnhTrung tâm Giáo dục phổ thông tỉnh

Trung tâm xúc tiến bình đẳng giới

  コミュニティセンター
みずしろ

  コミュニティセンター
みずしろ

Trung tâm cộng đồng 
Mizushiro - Nhà phụ

Trường Trung học Phổ thông 
Shinshukan của Tỉnh (Trường 
Trung học Kỹ thuật Gyoda cũ)

Trường Trung học Phổ thông 
Shinshukan của Tỉnh (Trường 
Trung học Kỹ thuật Gyoda cũ)
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Bản đồ phòng chống thiên tai

Chú thích
Địa điểm lánh nạn Khẩn cấp được chỉ định

Địa điểm lánh nạn được chỉ định

Ranh giới Thành phố Gyoda

Ga tàu

Đường sắt

Quốc lộ

Tỉnh lộ

Đường hầm

Tòa thị chính/Chi nhánh

Đồn cảnh sát

Trạm cứu hỏa

Bưu điện

Viện bảo tàng

Thư viện

Trường mẫu giáo

Cơ quan công quyền

Sở Thuế

Bệnh viện

Nhà dưỡng lão

Chùa

Đền

Mức độ ngập sâu

Từ 5.0m trở lên 
(Ngập hết tầng 2)

Từ 3.0m trở lên
 (Ngập đến tầng 2)

0.5m đến dưới 3.0m 
(ngập trên sàn tầng 1)

Dưới 0.5m (ngập dưới sàn tầng 1)

Bản đồ phòng chống thiên tai

Trạm quan trắc Azumabashi
(Sông Oshi)

Camera quan 
trắc sông 

Được Giám đốc Cơ quan Thông tin Không gian Địa lý Nhật Bản phê duyệt dựa trên Đạo luật Khảo sát (Sử dụng) R 3JHs 590




